
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.34.04.07.0
CÐN KTML

19A
20/05/2001CườngNguyễn Phú04641910041

2.92.03.07.0
CÐN KTML

19A
07/12/2001DanhPhạm Công04641910062

5.56.04.57.0
CÐN KTML

19A
20/04/1998DiênTrần Đức04641910073

4.23.05.07.0
CÐN KTML

19A
10/06/2001DũngLê Phi04641910134

3.61.06.07.0
CÐN KTML

19A
27/10/2001ĐạtBùi Trần04641910165

4.62.06.510.0
CÐN KTML

19A
04/06/2001NhãNguyễn Thanh04641910466

0.00.04.54.0
CÐN KTML

19A
06/05/2000NhơnHuỳnh Hữu04641910497

5.15.04.010.0
CÐN KTML

19A
23/05/2000PhàmVõ Dương Nhật04641910528

5.56.04.57.0
CÐN KTML

19A
05/02/1997ThủyLê Bá04641910729

5.95.06.010.0
CÐN KTML

19A
20/06/2000TínhThanh Văn046419107410

4.74.05.07.0
CÐN KTML

19A
30/07/2001TínhPhạm Văn046419107511

2.21.03.05.0
CÐN KTML

19B
25/03/2001HưngNguyễn Khánh046419111512

5.05.05.05.0
CÐN KTML

19B
10/11/1997NăngTrương Tài046419112913

5.16.04.05.0
CÐN KTML

19B
15/09/2000PhụcNguyễn Thượng Quang046419114614

0.00.04.010.0
CÐN KTML

19B
27/02/2000QuýNguyễn Đình046419115315

1.71.03.00.0
CÐN KTML

19B
09/10/2001TríLê Văn046419117516

3.53.05.00.0
CÐN KTML

19B
03/02/2001TúNguyễn Anh046419118117

5.24.06.08.0
CÐN KTML

19C
03/09/2001AnNguyễn Vũ046419118418

3.51.05.58.0
CÐN KTML

19C
21/04/2001HậnNguyễn Hoài046419120419

4.73.06.08.0
CÐN KTML

19C
09/05/1998HuyTrần Khắc046419121020

5.14.05.59.0
CÐN KTML

19C
10/02/2001KhoaVõ Đăng046419121621

0.00.06.08.0
CÐN KTML

19C
12/07/2001NguyênNguyễn Thành046419122822

5.24.06.08.0
CÐN KTML

19C
16/07/2000NhậtLê Trung046419122923
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.43.05.09.0
CÐN KTML

19C
26/07/2001PhátNguyễn Đại046419123124

5.44.06.58.0
CÐN KTML

19C
29/06/2001PhúHuỳnh Thiện046419123525

3.06.00.00.0
CÐN KTML

19C
28/02/2000QuangBùi Minh046419123826

5.24.06.08.0
CÐN KTML

19C
10/06/2001QuốcTrần Văn046419123927

3.41.05.09.0
CÐN KTML

19C
09/01/2001TânVõ Thành Minh046419124428

5.44.06.58.0
CÐN KTML

19C
23/12/2001ThanhNguyễn Ngọc046419124529

5.35.05.08.0
CÐN KTML

19C
21/09/2001TriểnHà Tấn046419125530

5.04.05.58.0
CÐN KTML

19C
24/04/2001TrườngPhạm Duy046419126131
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